ĐS6-C1-CD25. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
Kí hiệu bội chung nhỏ nhất của a và b là BCNN (a, b).
2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số, ta thực hiện 3 bước sau:
Bước 1. Phân tích các số ra thừa số nguyên tố;
Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;
Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN phải tìm.
3. Chú ý
- BC của các số là bội của BCNN các số đó.
- Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó).
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm BCNN của hai hay nhiều số
Phương pháp giải:
Để tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước, ta làm như sau:
Cách 1. Thực hiện quy tắc 3 bước để tìm BCNN của hai hay nhiều số
Cách 2. Có thể nhẩm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1; 2; 3;...
Bài 1. Tìm BCNN của:
a) 
[image: image1.wmf]60

 và 
[image: image2.wmf]280

.
b) 
[image: image3.wmf]84

 và 
[image: image4.wmf]108

.
c) 
[image: image5.wmf]13

 và 
[image: image6.wmf]15

.
d) 
[image: image7.wmf]10;12;15

.
e) 
[image: image8.wmf]8;9;11

.
f) 
[image: image9.wmf]24;40;168

.
Dạng 2: Bài tập tổng hợp về UCLN và BCNN

Bài 2. Cho bảng :

	A
	14
	120
	15
	30

	B
	5
	30
	21
	30

	ƯCLN(a, b)
	1
	
	
	

	BCNN(a, b)
	70
	
	
	

	ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)
	70
	
	
	

	Ab
	70
	
	
	


a)  Điền vào các ô trống của bảng .

b)  So sánh tích ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) với tích ab.

Bài 3. Tìm hai số 
[image: image10.wmf];*
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 biết rằng 
[image: image11.wmf].20
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 và 
[image: image12.wmf](
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Bài 4. Tìm các số 
[image: image13.wmf];*
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 biết rằng BCNN
[image: image14.wmf](
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 ƯCLN
[image: image15.wmf](
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Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải:

Để tìm bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước, ta làm như sau:
Bước 1. Tìm BCNN của các số đó;
Bước 2. Tìm các bội của BCNN này;
Bước 3. Chọn trong số đó các bội thỏa, mãn điều kiện đã cho.
Bài 5.
a)Tìm BC của 8 và 10

b) Tìm BC của 6; 24 và 40

c) Tìm BC của 8; 15 và 20.

d) Tìm các bội chung nhỏ hơn 
[image: image16.wmf]500

 của 
[image: image17.wmf]30

 và 
[image: image18.wmf]45

.

e)Tìm số tự nhiên 
[image: image19.wmf]a

 nhỏ nhất khác 
[image: image20.wmf]0

, biết rằng 
[image: image21.wmf]15

a

M

 và 
[image: image22.wmf]18

a

M

.
f) Tìm các bội chung có ba chữ số của 
[image: image23.wmf]63;35;105

.
Bài 6. Tìm các số tự nhiên 
[image: image24.wmf]x

  biết:

a) 
[image: image25.wmf] 15,  35,  42

xxx
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  và 
[image: image26.wmf]250    850

x
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.

b) 
[image: image27.wmf]x

  là số nhỏ nhất khác 0 thoả mãn 
[image: image28.wmf]1 5  1 15;

xvàx
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c) 
[image: image29.wmf](
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, 
[image: image30.wmf](
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và 
[image: image31.wmf]1000    2000

x
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 .

Bài 7.

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia số đó cho 6, 7, 9 được các số dư lần lượt là: 2, 3, 5.

b) Tìm số tự nhiên a sao cho chia số đó cho 17, 25 được các số dư theo thứ tự là 8 và 16.

Dạng 4: Toán lời văn
Phương pháp giải:
Để giải bài toán có lời văn đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số, ta thường làm như sau:
Bước 1. Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều Số.
Bước 2. Thực hiện quy tắc 3 bước để tìm BCNN đó.
Bài 8. Học sinh lớp 
[image: image32.wmf]6

C

 khi xếp hàng 
[image: image33.wmf]2

, hàng 
[image: image34.wmf]3

, hàng 
[image: image35.wmf]4

, hàng 
[image: image36.wmf]8

 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 
[image: image37.wmf]35

 đến 
[image: image38.wmf]60

. Tính số học sinh của lớp 
[image: image39.wmf]6

C

.
Bài 9. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 
[image: image40.wmf]10

 ngày lại trực nhật, Bách cứ 
[image: image41.wmf]12

 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng nhau trực nhật.

Bài 10. Tại một bến xe, cứ 
[image: image42.wmf]10

 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến, cứ 
[image: image43.wmf]12

 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 
[image: image44.wmf]6

 giờ, một xe tắc xi và một xe buýt cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một tắc xi và một xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo.

HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Tìm BCNN của hai hay nhiều số

Bài 1. Tìm BCNN của:
a) 
[image: image45.wmf]60

 và 
[image: image46.wmf]280

.
b) 
[image: image47.wmf]84

 và 
[image: image48.wmf]108

.
c) 
[image: image49.wmf]13

 và 
[image: image50.wmf]15

.
d) 
[image: image51.wmf]10;12;15

.
e) 
[image: image52.wmf]8;9;11

.
f) 
[image: image53.wmf]24;40;168

.
Lời giải

a)Ta có 60 = 22.3. 5; 280 = 23.5.7

BCNN(60; 280) = 23. 3.5.7= 840

b) Ta có: 84 = 22.3.7; 108 = 22.33

BCNN(84; 108) = 22.33.7 = 756

c) Ta có: 13 =13; 15= 3.5

BCNN(13; 15) = 13.3.5= 195.

d) Ta có; 10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

BCNN(10;12; 15) = 22.3.5 = 60

e) Ta có: 8= 23; 9 =32; 11 = 11

BCNN(8; 9; 11) = 23.32.11= 792

f) Ta có: 24 = 3.23; 40 =23.5; 168 = 23.3.7

BCNN(24; 40; 168)= 23.3. 5.7= 840.

Dạng 2: Bài tập tổng hợp về UCLN và BCNN

Bài 2. Cho bảng :

	A
	14
	120
	15
	30

	B
	5
	30
	21
	30

	ƯCLN(a, b)
	1
	
	
	

	BCNN(a, b)
	70
	
	
	

	ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)
	70
	
	
	

	Ab
	70
	
	
	


a)  Điền vào các ô trống của bảng .

b)  So sánh tích ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) với tích ab.
Hướng dẫn giải

a)

	A
	14
	120
	15
	30

	B
	5
	30
	21
	30

	ƯCLN(a, b)
	1
	30
	3
	30

	BCNN(a, b)
	70
	120
	105
	30

	ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)
	70
	360
	315
	900

	Ab
	70
	360
	315
	900


b)  ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = ab.
Bài 3. Tìm hai số 
[image: image54.wmf];*
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 biết rằng 
[image: image55.wmf].20
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 và 
[image: image56.wmf](
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Hướng dẫn giải:

· Đặt (x; y) =d  nên x = d.m; y = d.n với (m;n) =1. Giả sử x 
[image: image57.wmf]£

 y thì  m 
[image: image58.wmf]£

 n.

· Ta có: x.y = dm.dn= d2.mn

BCNN(x; y) =  
[image: image59.wmf]2

.

..

(;)

xydmn

dmn

xyd

==


· Ta có: BCNN (x;y) = 10  và x. y = 20 nên 
[image: image60.wmf]20
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· 2.m.n =10 nên m.n = 5

Bảng giá trị

	m
	n
	X
	y

	1
	5
	2
	10


Bài 4. Tìm các số 
[image: image61.wmf];*
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 biết rằng BCNN
[image: image62.wmf](
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[image: image63.wmf](
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Hướng dẫn giải

· Đặt (x; y) =d  nên x = d.m; y = d.n với (m;n) =1. Giả sử x 
[image: image64.wmf]£

 y thì  m 
[image: image65.wmf]£

 n.

· Ta có: x.y = dm.dn= d2.mn

BCNN(x; y) =  
[image: image66.wmf]2
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BCNN
[image: image67.wmf](

)

;
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 ƯCLN(x:y) = d.m.n + d = d (mn +1) = 19

Bảng giá trị

	D
	mn+1
	mn
	m
	N
	x
	y

	1
	19
	18
	1
	18
	1
	18

	
	
	
	2
	9
	2
	9


Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 5.

a)Tìm BC của 8 và 10

b) Tìm BC của 6; 24 và 40

c) Tìm BC của 8; 15 và 20.

d) Tìm các bội chung nhỏ hơn 
[image: image68.wmf]500

 của 
[image: image69.wmf]30

 và 
[image: image70.wmf]45

.

e)Tìm số tự nhiên 
[image: image71.wmf]a

 nhỏ nhất khác 
[image: image72.wmf]0

, biết rằng 
[image: image73.wmf]15

a

M

 và 
[image: image74.wmf]18

a

M

.

f) Tìm các bội chung có ba chữ số của 
[image: image75.wmf]63;35;105

.

Hướng dẫn giải

a) Ta có: 8 = 23; 10 = 2.5

BCNN(8; 10) = 23.5 = 40

BC(8; 10) =B(40)= { 0; 40; 80; 120;………}

b) Ta có: 6 =2.3; 24= 23. 3; 40 =23.5

BCNN( 6; 24; 40) = 23.3. 5= 120

BC( 6; 24; 40)= B(120) ={ 0; 120; 240; 360….}

c) Ta có: 8 =23; 15 = 3.5; 20 =22.5

BCNN(8; 15;20) = 23.3.5 = 120

BC( 8; 15; 20)= B(120) ={ 0; 120; 240; 360….}

d) Ta có: 30 = 2.3.5; 45 = 32 .5

BCNN(30; 45) = 2.32. 5 = 90

BC (30; 45)  và nhỏ hơn 500 = { 0; 90; 180; 270; 360;480}

e) Ta có: 
[image: image76.wmf]a

 nhỏ nhất khác 
[image: image77.wmf]0

, biết rằng 
[image: image78.wmf]15

a

M

 và 
[image: image79.wmf]18

a
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= > a = BCNN (15; 18)

Có: 15 = 3.5; 18 = 2.32

BCNN(15; 18) = 2.32. 5 = 90

Vậy a = 90

f) Ta có: 63 = 32.7; 35 = 5.7; 105 = 3.5.7

BCNN(63; 35; 105) = 32.5.7 = 315

BC(63; 35; 105) và nhỏ hơn 1000 = { 0; 315; 630; 945}

Bài 6. Tìm các số tự nhiên 
[image: image80.wmf]x

  biết:

d) 
[image: image81.wmf] 15,  35,  42
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  và 
[image: image82.wmf]250    850
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.

e) 
[image: image83.wmf]x

  là số nhỏ nhất khác 0 thoả mãn 
[image: image84.wmf]1 5  1 15;
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f) 
[image: image85.wmf](
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, 
[image: image86.wmf](
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và 
[image: image87.wmf]1000    2000
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 .

Hướng dẫn giải

a) Ta có: 
[image: image88.wmf] 15,  35,  42
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  và 
[image: image89.wmf]250    850

x
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[image: image90.wmf](15;35;42)

xBC
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Có: 15 = 3.5; 35 = 5.7; 42= 2.3.7

BCNN(15; 35; 42) = 2.3.5.7 = 210

Mà 
[image: image91.wmf](15;35;42)

xBC
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 và 
[image: image92.wmf]250    850

x

<<

.

= > 
[image: image93.wmf]x

Î

{ 420; 630; 840}.

b) Ta có: 
[image: image94.wmf]x

  là số nhỏ nhất khác 0 thoả mãn 
[image: image95.wmf]1 5  1 15;

xvàx

MM


Bài 7.

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia số đó cho 6, 7, 9 được các số dư lần lượt là: 2, 3, 5.

b) Tìm số tự nhiên a sao cho chia số đó cho 17, 25 được các số dư theo thứ tự là 8 và 16.

Hướng dẫn giải

a) Gọi số phải tìm là 
[image: image96.wmf]*

,

aaN

Î


Vì a chia cho 6, 7, 9 được số dư lần lượt là 2, 3, 5 nên (a+4) chia hết cho 6,7,9.

Suy ra 
[image: image97.wmf](4)(6,7,9)

aBC

+Î


Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất

Suy ra 
[image: image98.wmf]2

(4)(6,7,9)3.2.7126

aBCNN

+===



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image99.wmf]4126122

aa

Þ+=Þ=

.

Vậy số phải tìm là 126

b) Gọi số phải tìm là 
[image: image100.wmf]*

,

aaN

Î


Vì a chia  cho 17, 25 được các số dư theo thứ tự là 8 và 16.
nên (a+7) chia hết cho 8; 16.

Suy ra 
[image: image101.wmf](7)(8;16)
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Suy ra 
[image: image102.wmf](8;16)16
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image103.wmf]7(16)16()

aBkkN

Þ+Î=Î

.

Vậy số phải tìm có dạng 16k-7
Dạng 4: Toán lời văn
Bài 8. Học sinh lớp 
[image: image104.wmf]6

C

 khi xếp hàng 
[image: image105.wmf]2

, hàng 
[image: image106.wmf]3

, hàng 
[image: image107.wmf]4

, hàng 
[image: image108.wmf]8

 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 
[image: image109.wmf]35

 đến 
[image: image110.wmf]60

. Tính số học sinh của lớp 
[image: image111.wmf]6

C

.

Hướng dẫn giải

Gọi số học sinh lớp 6A là a (học sinh) với  
[image: image112.wmf];3560
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Vì khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ nên suy ra: 
[image: image113.wmf]2,3,4,8(2,3,4,8)
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Ta có 
[image: image114.wmf](2,3,4,8)24

BCNN
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Suy ra 
[image: image115.wmf]{

}

(2,3,4,8)(24)0,24,48,72,...

aBCB

Î==


Mà 
[image: image116.wmf]356048()

aaTM

££Þ=


Vậy số học sinh lớp 6A là 48 học sinh.

Bài 9. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 
[image: image117.wmf]10

 ngày lại trực nhật, Bách cứ 
[image: image118.wmf]12

 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng nhau trực nhật.

Hướng dẫn giải

Gọi số ngày ít nhất để hai bạn lại cùng làm là a (ngày)

Theo đầu bài ta có: 
[image: image119.wmf]10;12(10,12)

aaaBC

ÞÎ
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Mà a là ít nhất 
[image: image120.wmf]2

(10,12)2.3.560

aBCNN
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Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn lại dọn phòng cùng nhau

Bài 10. Tại một bến xe, cứ 
[image: image121.wmf]10

 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến, cứ 
[image: image122.wmf]12

 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 
[image: image123.wmf]6

 giờ, một xe tắc xi và một xe buýt cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một tắc xi và một xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo.

Hướng dẫn giải

Gọi số giờ tiếp theo để hai xe cùng rời bến là a (phút)

Theo đầu bài ta có: 
[image: image124.wmf]10;12(10,12)
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Mà a là ít nhất 
[image: image125.wmf]2

(10,12)2.3.560

aBCNN

Þ===

= 1h

Vậy lúc 6+1 = 7h thì hai xe lại cùng rời bến.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Dạng 1: Tìm BCNN của các số cho trước

Bài 1: Tìm BCNN của các số sau:

	a) 10 và 12

b) 24 và 56

c) 84 và 108
	d) 33, 44, 55

e) 8, 18, 30

f) 40, 28, 140


Dạng 2: Bài toán tổng hợp UCLN và BCNN

Bài 2: Tìm hai số a và b biết rằng ƯCLN(a,b) = 6 và BCNN(a,b) = 120.

Bài 3: Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84, ƯCLN của chúng bằng 6

Bài 4: Tìm hai số nguyên dương a,b biết: [a,b]=900 và (a,b)=10
Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 5: Tìm số tự nhiên 
[image: image126.wmf]a

  nhỏ nhất khác 0 biết rằng 
[image: image127.wmf]15

a

M

và 
[image: image128.wmf]18

a

M

.

Bài 6: Tìm các số tự nhiên 
[image: image129.wmf]x

  , biết:

a) 
[image: image130.wmf](30,45),500

xBCx

Î<


b) 
[image: image131.wmf](34;85),5001000

xBCx

Î<<


c) 
[image: image132.wmf](12,21,28),150300

xBCx

Î<<


d) 
[image: image133.wmf](65,45,105)

xBC

Î

  và x là số có bốn chữ số

e) 
[image: image134.wmf]39,65,91

xxx

MMM

 và 
[image: image135.wmf]4002600

x

<<

.

Bài 7: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 3, 4, 5 được số dư lần lượt là 1, 2, 3.

Bài 8: Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất chia hết cho 23 và khi chia cho 8, 12, 15 được số dư lần lượt là 6, 10, 13.

Bài 9: Thay dấu * bởi chữ số thích hợp để có 
[image: image136.wmf]517**

  chia hết cho cả ba số 6, 7, 9.

Dạng 4: Toán lời văn

Bài 10: Doraemon và Nobita được mẹ giao nhiệm vụ dọn phòng. Doraemon cứ 6 ngày dọn phòng một lần, Nobita cứ 4 ngày lại dọn phòng 1 lần. Lần đầu tiên hai bạn dọn phòng cùng 1 ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng dọn phòng.

Bài 11: Tìm số học sinh của lớp 6A, biết rằng số học sinh của lớp từ 35 đến 60 em. Khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ.

Bài 12: Một số sách khi xếp thành từng bó 12 cuốn hay 21 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 300. Tính số sách.

Bài 13: Học sinh lớp 6B có từ 40 đến 50 em. Khi xếp hàng 3 hoặc hàng 5 đến dư 2 em. Tìm số học sinh lớp 6B.

Bài 14: Số học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Tìm BCNN của các số cho trước

Bài 1: Tìm BCNN của các số sau:

	g) 10 và 12

h) 24 và 56

i) 84 và 108
	j) 33, 44, 55

k) 8, 18, 30

l) 40, 28, 140


Lời giải:

a) Ta có: 
[image: image137.wmf]2

102.5;122.3

==



[image: image138.wmf](

)

2

10,122.3.560

BCNN

==


b) Ta có: 
[image: image139.wmf]33

242.3;562.7

==

.


[image: image140.wmf](

)

3

24,562.3.7168

BCNN

==


c) Ta có 
[image: image141.wmf]223

842.3.7;1082.3

==



[image: image142.wmf]23

(84,108)2.3.7756

BCNN

==


d) Ta có: 
[image: image143.wmf]333.11;444.11;555.11

===



[image: image144.wmf](33,44,55)3.4.5.11660

BCNN

==


e) Ta có: 
[image: image145.wmf]32

82;182.3;302.3.5

===



[image: image146.wmf](

)

32

8,18,302.3.5360.

BCNN

==


f) Ta có: 
[image: image147.wmf]322

402.5;282.7;1402.5.7

===



[image: image148.wmf]3

(40,28,140)2.5.7280

BCNN

==


Dạng 2: Bài toán tổng hợp UCLN và BCNN

Bài 2: Tìm hai số a và b biết rằng ƯCLN(a,b) = 6 và BCNN(a,b) = 120.

Lời giải: Vì (a,b) = 6 nên a = 6x, b = 6y, với (x,y)=1

Suy ra a.b=6x.6y = 36xy.

Lại có a.b = [a,b].(a,b) = 120.6 = 720

Suy ra 36xy = 720 
[image: image149.wmf]20

xy

Þ=


Giả sử x<y, và (x,y)=1 ta có các trường hợp sau:

	x
	1
	4

	y
	20
	5


Từ đó suy ra a,b có các trường hợp sau:

	a
	6
	24

	b
	120
	30


Bài 3: Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84, ƯCLN của chúng bằng 6
Lời giải: Gọi hai số phải tìm là a, b.

Giả sử a<b
Vì ƯCLN(a,b)=6 nên 
[image: image150.wmf]6;6

axby

==

, với (x,y)=1, x<y.

Suy ra 
[image: image151.wmf]666()8414

abxyxyxy

+=+=+=Þ+=


Mà (x,y)=1, x<y. ta có bảng sau :

	x
	1
	3
	5

	y
	13
	11
	9


Từ đó suy ra a, b có các trường hợp sau :

	a
	6
	12
	30

	b
	78
	66
	54


Bài 4: Tìm hai số nguyên dương a,b biết: [a,b]=900 và (a,b)=10
Lời giải: Vì (a,b) = 10 nên a = 10x, b = 10y, với (x,y)=1

Suy ra a.b=10x.10y = 100xy.

Lại có a.b = [a,b].(a,b) = 900.10 = 9000

Suy ra 100xy = 9000 
[image: image152.wmf]90

xy

Þ=


Giả sử x<y và (x,y)=1 ta có các trường hợp sau:

	x
	1
	2
	5
	9

	y
	90
	45
	18
	10


Từ đó suy ra a,b có các trường hợp sau:

	a
	10
	20
	50
	90

	b
	900
	450
	180
	100


Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 5: Tìm số tự nhiên 
[image: image153.wmf]a

  nhỏ nhất khác 0 biết rằng 
[image: image154.wmf]15

a

M

và 
[image: image155.wmf]18

a

M

.

Lời giải:

Vì 
[image: image156.wmf]15

a

M

 và 
[image: image157.wmf]18

a

M

 nên 
[image: image158.wmf](15,18)

aBC

Î


Mà a nhỏ nhất

Suy ra 
[image: image159.wmf](15,18)

aBCNN

=


Ta có: 
[image: image160.wmf]2

153.5;182.3

==



[image: image161.wmf]2

(15,18)2.3.590

aBCNN

===


Vậy 
[image: image162.wmf]90

a

=

.

Bài 6: Tìm các số tự nhiên 
[image: image163.wmf]x

  , biết:

f) 
[image: image164.wmf](30,45),500

xBCx

Î<


g) 
[image: image165.wmf](34;85),5001000

xBCx

Î<<


h) 
[image: image166.wmf](12,21,28),150300

xBCx

Î<<


i) 
[image: image167.wmf](65,45,105)

xBC

Î

  và x là số có bốn chữ số

j) 
[image: image168.wmf]39,65,91

xxx

MMM

 và 
[image: image169.wmf]4002600

x

<<

.

Lời giải:

a) Ta có 
[image: image170.wmf]2

302.3.5;453.5

==



[image: image171.wmf]2

(30,45)2.3.590

BCNN

==


Suy ra: 
[image: image172.wmf]{

}

(30,45)(90)0,90,180,270,360,450,540,...

xBCB

Î==


Mà 
[image: image173.wmf]500

x
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[image: image174.wmf]{

}

0,90,180,270,360,450

x

Î


b) Ta có 
[image: image175.wmf]342.17;855.17

==



[image: image176.wmf](34,85)2.5.17170

BCNN

==


Suy ra: 
[image: image177.wmf]{

}

(34,85)(170)0,170,340,510,680,850,1020,.

..

xBCB

Î==


Mà 
[image: image178.wmf]5001000

x

<<Þ


[image: image179.wmf]{

}

680,850

x

Î


c) Ta có 
[image: image180.wmf]22

122.3;213.7;282.7

===



[image: image181.wmf]2

(12,21,28)2.3.784

BCNN

==


Suy ra: 
[image: image182.wmf]{

}

(12,21,28)(84)0,84,168,252,336,...

xBCB

Î==


Mà 
[image: image183.wmf]150300

x

<<Þ


[image: image184.wmf]{

}

168,252

x
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d) Ta có 
[image: image185.wmf]2

655.13;453.5;1053.5.7

===



[image: image186.wmf]2

(65,45,105)3.5.7.134095

BCNN

==


Suy ra: 
[image: image187.wmf]{

}

(65,45,105)(4095)0,4095,8190,12285,...

xBCB

Î==


Mà x có bốn chữ số 
[image: image188.wmf]{

}

4095,8190

x
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e) Vì
[image: image189.wmf]39,65,91

xxx

MMM

 nên 
[image: image190.wmf](39,65,91)

xBC

Î


Ta có 
[image: image191.wmf]393.13;655.13;917.13

===



[image: image192.wmf](

)

3

39,65,9

.5.7.131365

1

BCNN

==


Suy ra 
[image: image193.wmf](

)

{

}

(1365)0,1365,2730,..

39,65,

.

91

xBCNN

B

==

Î


Mà 
[image: image194.wmf]40026001365

xx

<<Þ=


Bài 7: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 3, 4, 5 được số dư lần lượt là 1, 2, 3.
Lời giải: Gọi số phải tìm là 
[image: image195.wmf],

aa

Î

¥


Vì a chia cho 3, 4, 5 được số dư lần lượt là 1, 2, 3 nên (a+2) chia hết cho 3,4,5.

Suy ra 
[image: image196.wmf](2)(3,4,5)

aBC

+Î


Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất

Suy ra 
[image: image197.wmf](2)(3,4,5)3.4.560

aBCNN

+===



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image198.wmf]26058

aa

Þ+=Þ=

.

Vậy số phải tìm là 58.

Bài 8: Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất chia hết cho 23 và khi chia cho 8, 12, 15 được số dư lần lượt là 6, 10, 13.
Lời giải: Gọi số phải tìm là 
[image: image199.wmf],

aa

Î

¥


Vì a chia cho 8,12,15 được số dư lần lượt là 6,10,13 nên (a+2) chia hết cho 8,12,15.

Suy ra 
[image: image200.wmf](2)(8,12,15)

aBC

+Î


Ta có: 
[image: image201.wmf]32

82;122.3;153.5

===



[image: image202.wmf]3

(8,12,15)2.3.5120

BCNN

Þ==


Suy ra 
[image: image203.wmf]2(8,12,15)(120)

aBCB

+Î=


Do đó, 
[image: image204.wmf]21201202(*)

akakk

+=Þ=-Î

¥


Lần lượt cho 
[image: image205.wmf]1,2,3,

k

=¼

 đến 
[image: image206.wmf]5

k

=

 thì được 
[image: image207.wmf]59823

a

=

M


Vậy số phải tìm là 598.

Bài 9: Thay dấu * bởi chữ số thích hợp để có 
[image: image208.wmf]517**

  chia hết cho cả ba số 6, 7, 9.
Lời giải:

Đặt 
[image: image209.wmf]517**517

ab

=


Vì 
[image: image210.wmf]517**

 chia hết cho cả ba số 6,7,9 nên 
[image: image211.wmf]517**(6,7,9)

BC

Î


Ta có: 
[image: image212.wmf](6,7,9)126

BCNN

=

 , suy ra :


[image: image213.wmf]517126

51700126

126.41040126

40126

12640

ab

ab

ab
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abk
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Û++
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M

M
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Với 
[image: image214.wmf]186

kab

=Þ=


Với 
[image: image215.wmf]2212

kab

³Þ³

(loại)

Vậy số phải tìm là 51786.

Dạng 4: Toán lời văn
Bài 10: Doraemon và Nobita được mẹ giao nhiệm vụ dọn phòng. Doraemon cứ 6 ngày dọn phòng một lần, Nobita cứ 4 ngày lại dọn phòng 1 lần. Lần đầu tiên hai bạn dọn phòng cùng 1 ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng dọn phòng.

Lời giải:

Gọi số ngày ít nhất để hai bạn lại cùng dọn phòng là a (ngày), 
[image: image216.wmf]*

a

Î

¥


Theo đầu bài ta có: 
[image: image217.wmf]6;4(4,6)

aaaBC

ÞÎ

MM


Mà a là ít nhất 
[image: image218.wmf](4,6)12

aBCNN

Þ==

 (tmđk)

Vậy sau ít nhất 12 ngày thì hai bạn lại dọn phòng cùng nhau.

Bài 11: Tìm số học sinh của lớp 6A, biết rằng số học sinh của lớp từ 35 đến 60 em. Khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ.

Lời giải:

Gọi số học sinh lớp 6A là a (học sinh) với  
[image: image219.wmf];3560

aa

Î££

¥

.

Vì khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ nên suy ra: 
[image: image220.wmf]2,3,4,8(2,3,4,8)

aaaaaBC

ÞÎ

MMMM


Ta có 
[image: image221.wmf](2,3,4,8)24

BCNN

=


Suy ra 
[image: image222.wmf]{

}

(2,3,4,8)(24)0,24,48,72,...

aBCB

Î==


Mà 
[image: image223.wmf]356048.

aa

££Þ=

(tmđk)

Vậy số học sinh lớp 6A là 48 học sinh.

Bài 12: Một số sách khi xếp thành từng bó 12 cuốn hay 21 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 300. Tính số sách.

Lời giải:

Gọi số sách là a với 
[image: image224.wmf];200300
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Î££

¥


Vì khi xếp thành từng bó 12 cuốn hay 21 cuốn đều vừa đủ bó nên suy ra: 
[image: image225.wmf]12,21(12,21)
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Ta có: 
[image: image226.wmf](12,21)84

BCNN

=


Suy ra 
[image: image227.wmf]{

}

(12,21)(84)0,84,168,252,336...

aBCB

Î==


Mà 
[image: image228.wmf]200300252

aa

££Þ=

(tmđk).
Vậy số sách là 252 cuốn.

Bài 13: Học sinh lớp 6B có từ 40 đến 50 em. Khi xếp hàng 3 hoặc hàng 5 đến dư 2 em. Tìm số học sinh lớp 6B.
Lời giải:

Gọi số học sinh lớp 6B là a (học sinh) với 
[image: image229.wmf];4050

aa

Î££

¥

.

Vì xếp hàng 3 hoặc hàng 5 đến dư 2 em nên suy ra


[image: image230.wmf]23,252(3,5)
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Ta có 
[image: image231.wmf](3,5)15

BCNN
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Suy ra: 
[image: image232.wmf]{

}

2(3,5)(15)0,15,30,45,60,...

aBCB
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Mà 
[image: image233.wmf]405038248

aa

££Þ£-£


[image: image234.wmf]24547

aa

Þ-=Þ=

(tmđk)
Vậy số học sinh lớp 6B là 47 học sinh.

Bài 14: Số học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

Lời giải:

Gọi số học sinh khối 6 là a, với 
[image: image235.wmf];200300
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Î££
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Vì nếu xếp hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em nên suy ra:


[image: image236.wmf]14
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17

a

aaBC

a

-

ü

ï

-Þ-Î

ý

ï

-

þ

M

M

M


Ta có: 
[image: image237.wmf](4,5,7)4.5.7140

BCNN

==


Suy ra: 
[image: image238.wmf]{

}

1(4,5,7)(140)0,140,280,420,...
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Mà 
[image: image239.wmf]2003001991299
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image240.wmf]1280281
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 (tmđk)

Vậy số học sinh khối 6 là 281 học sinh.
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